
UBND XÃ TAM XUÂN

Tổng số

Trong 

đó: Hỗ 

trợ từ 

NSĐP 

(nếu có)

Tổng số

Trong 

đó: Hỗ 

trợ từ 

NSĐP 

(nếu có)

A B 1 2 3 4 5=2-4 6 7 8 9=6-8 10=1+6-8

1 Qũy vì người nghèo 0 200.000.000 0 200.000.000 0 472.843.000 0 272.600.000 200.243.000 200.243.000

2
Quỹ phòng chống thiên 

tai
0 52.360.455 0 52.360.455 0 31.938.651 0 0 31.938.651 31.938.651

3 Quỹ BTTE 83.991.490 0 0 0 0 0 0 50.000.000 -50.000.000 33.991.490

4 Quỹ đền ơn đáp nghĩa 557.547.885 0 0 0 0 0 0 0 0 557.547.885

Tổng cộng 641.539.375 252.360.455 0 252.360.455 0 504.781.651 0 322.600.000 182.181.651 823.721.026

Tổng sử 

dụng nguồn 

vốn trong 

năm

Chênh lệch 

nguồn trong 

năm

Tổng nguồn vốn phát 

sinh trong năm
Tổng sử 

dụng nguồn 

vốn trong 

năm

Biểu số 09

Chênh lệch 

nguồn 

trong năm

TỔNG HỢP CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-UBND ngày             tháng 6 năm 2026 của UBND xã Tam Xuân)

Đơn vị: đồng

STT Tên Quỹ

Dư nguồn 

đến ngày 

31/12/2024

Kế hoạch năm 2025 Thực hiện năm 2025

Dư nguồn 

đến 

31/12/2025

Tổng nguồn vốn phát 

sinh trong năm
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